Phụ lục 02:
Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 429/BC-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2026 của UBND 
xã Sơn Tây Thượng)

	
TT
	
Loại vắc xin
	Tổng đàn hiện có (con)
	Tổng đàn diện tiêm (con)
	Vắc xin được phân bổ (liều)
	Vắc xin đã tiếp nhận (liều)
	Vắc xin đã
sử dụng (liều)
	Vắc xin còn tồn (liều)
	Tỷ lệ tiêm phòng (%)

	1
	Vắc xin LMLM
	2.375
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	00
	84,2

	2
	Vắc xin CGC
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vắc xin VDNC
	2.375
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	00
	63,2

	4
	Vắc xin Dại
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vắc xin DTLCP
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vắc xin THT trâu bò
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vắc xin Tam liên lợn
	1.672
	500
	500
	500
	500
	00
	29,9



